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HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.59.07.510.015/04/2004AnhPhạm Tuấn03022211981

5.74.06.810.028/08/2004ÂnNguyễn Hoài03022211992

5.64.06.510.021/01/2004BảoNguyễn Chí03022212003

5.03.07.07.031/01/2004BảoPhạm Gia03022212014

6.35.07.010.028/12/2004BảoPhạm Văn03022212025

4.74.05.55.001/09/2004BìnhNguyễn Việt03022212036

6.55.07.510.016/03/2004CảnhLê Minh03022212047

5.76.04.49.013/02/2004CôngNguyễn Thành03022212058

6.16.05.59.025/05/2004CươngDương Chí03022212069

4.73.05.510.014/03/2003DuyHuỳnh Vũ030222120710

7.17.06.510.007/09/2004DuyLê Nguyễn Phước030222120811

4.12.05.49.015/06/2004DuyNguyễn Văn030222121012

1.30.03.01.007/10/2004DuyPhan Thanh030222121113

2.81.03.59.024/08/2003ĐạtNguyễn Lê Công030222121314

7.36.08.59.027/10/2004ĐạtNguyễn Tiến030222121415

5.45.05.09.029/10/2004ĐạtNguyễn Tiến030222121516

6.25.06.810.026/03/2004ĐạtPhạm Nguyễn Phát030222121617

7.26.08.010.016/07/2004ĐạtTrần Võ Quốc030222121718

5.95.06.010.021/07/2004ĐăngNguyễn Hải030222121819

5.14.05.59.008/02/2004ĐăngTrần Khánh030222121920

3.73.03.58.001/08/2004ĐứcNguyễn Văn Anh030222122021

5.44.06.010.020/09/2004ĐứcVõ Minh030222122122

9.410.08.510.031/07/2004ĐứcVũ Ngọc030222122223

6.55.07.510.027/07/2004GiàuNguyễn Ngọc030222122324

3.94.04.51.011/01/2004HảiNguyễn Thanh030222122525

3.74.04.01.011/04/2004HậuHồ Phúc030222122626

5.14.05.69.022/10/2004HậuPhạm Trung030222122727

8.59.07.510.001/02/2004HiếuNguyễn Trung030222122828

4.64.04.58.005/02/2004HiếuPhan Nguyễn Trung030222122929

5.64.06.410.020/07/2004HuyTrần Đặng Gia030222123130

8.08.07.510.030/04/2004HuyTrần Gia030222123231

5.24.05.510.026/02/2004HưngNguyễn Quốc030222123332

4.74.04.59.026/12/2004KhaTrần Hoàng030222123433
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3.63.04.05.009/04/2004KhangHuỳnh Minh030222123634

7.99.06.010.012/06/2004KhangNguyễn Hoàng Phúc030222123735

0.00.00.00.027/10/2003KhảiPhan Hoàng030222123836

5.44.06.010.013/06/2004KhánhNgô Quốc030222123937

6.35.07.010.030/07/2004KhánhNguyễn Hoàng030222124038

6.25.06.810.004/03/2004KhánhVõ Duy030222124139

4.43.05.09.003/05/2004KhoaVõ Đăng030222124240

3.02.04.04.011/04/2004KiênĐinh Trung030222124341

5.34.06.09.025/04/2004LộcNguyễn Hiếu030222124442

5.96.06.05.015/06/2003LuânTrần Khánh030222124643

6.66.06.510.024/11/2004LượngHuỳnh Công030222124744

6.37.04.89.029/03/2004NamĐỗ Hoàng030222124845

7.28.05.610.025/02/2004NgânVõ Thị Yến030222124946

5.13.06.510.019/06/2004NghĩaTrần Văn030222125047

5.74.07.09.019/10/2004NhânĐỗ Trọng030222125148

7.57.07.510.011/11/2004NhậtNguyễn Minh030222125349

5.55.05.010.025/07/2004PhongLê Vũ030222125450

6.56.07.07.030/03/2004PhúNgô Tấn030222125551

7.57.07.510.003/02/2004PhúcĐinh Hoàng030222125652

2.80.05.08.014/02/2004PhúcNguyễn Hoàng030222125753

4.34.04.55.014/09/2004PhúcNguyễn Hoàng Thiện030222125854

6.16.05.210.005/01/2004PhúcTrương Hoàng030222125955

8.19.06.510.014/09/2002PhươngLưu Hùng030222126056

2.43.02.01.001/06/2004PhướcHà Hoàng030222126157

7.15.09.010.021/03/2004QuânNguyễn Đắc Minh030222126258

5.73.08.010.002/02/2004QuíVõ Minh030222126359

5.75.05.510.016/11/2004SangĐinh Xuân030222126460

6.04.07.510.006/06/2004SangNguyễn Tấn030222126561

5.74.06.810.012/12/2004TamNguyễn Khắc030222126662

5.64.06.410.023/06/2004TânLê Hoàng030222126763

7.48.07.06.014/07/2004TháiNguyễn Hồng030222126864

6.46.06.010.024/06/2004ThắngNguyễn Đức030222126965

5.94.07.210.023/06/2004ThânVõ Lê Hoàng030222127066

6.75.08.010.017/01/2004ThiênTô Duy030222127167

5.35.05.56.010/04/2002ThiệnNguyễn Nam030222127368

6.35.07.010.007/10/2004ThiệnNguyễn Quan030222127469

5.53.07.510.003/11/2004ThịnhNguyễn Lê030222127570

7.66.09.010.008/01/2004ThôngTrần Quang030222127671

5.14.05.210.012/10/2004ThuậnĐoàn Đình030222127772

4.93.06.010.008/02/2004ThuậnNguyễn Đức030222127873
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6.96.07.59.027/09/2004ThuậnNguyễn Minh030222127974

4.94.05.09.016/03/2004ThươngTạ Văn030222128075

5.24.05.510.024/01/2004TiếnĐỗ Minh030222128176

5.24.05.410.010/08/2004TiếnPhạm Văn030222128277

6.66.06.510.006/09/2004TiếnTrần Nhật030222128378

4.03.04.09.029/05/2004TiếnTrương Trung030222128479

5.04.05.010.005/05/2003TínhVõ Phước030222128580

6.15.06.510.013/11/2004ToànMai Thế030222128681

2.40.04.56.005/10/2004TríHuỳnh Minh030222128782

4.43.05.09.010/01/2004VàngBùi Hữu030222128883

5.54.07.55.001/10/2004VănHồ Hoàng030222128984

4.85.04.55.001/02/2004VũLục Văn030222129085

6.24.08.010.005/05/2004VỹCao Long030222129186

6.97.06.010.014/12/2004VỹTrần Quốc030222129287

HG-CÐÔTÔ20A-
HHĐC5.75.05.510.016/02/2000TháiHuỳnh Quốc030220109188

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

7(8%)16(18.2%)30(34.1%)20(22.7%)10(11.4%)4(4.5%)1(1.1%)88(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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